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Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Trường Tiểu học Phú Thọ xây dựng phương án xử lý khi xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 
  
 1. Mục đích:

- Nhằm bảo đảm  an toàn cho học sinh, tổ chức tốt việc xử lý sơ cứu ngộ độc ban đầu và tổ chức chuyển viện kịp thời.

- Ngăn ngừa việc lo lắng bất an của gia đình sẽ gây hoảng loạn, có những hành động không kiểm soát được, gây mất trật tự, an ninh, tạo điều kiện kẻ gian trà trộn vào nhà trường. 


- Thông qua việc lập phương án chuyển viện khẩn cấp và quản lý học sinh khi có ngộ độc thực phẩm trong trường học để xác định rõ những điểm nguy hiểm, qua đó đặt ra những tình huống cần xử lý khi có ngộ độc thực phẩm để bố trí lực lượng, phương tiện chuyển viện khẩn cấp và quản lý học sinh, tổ chức huấn luyện diễn tập, chủ động xử lý kịp thời, hiệu quả.

   
2. Yêu cầu:

- Thông tin, báo cáo kịp thời: Báo cáo tình hình ngộ độc cho quản lý các cấp để có biện pháp huy động bố trí lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời, hiệu quả.


- Xử lý tốt sơ cấp cứu tại trường.


- Xử lý chuyển viện khẩn cấp: Huy động phương tiện để chuyển ngay những học sinh bị nhiễm độc nặng đến bệnh viện gần nhất. 

- Xử lý duy trì, ổn định nề nếp hoạt động của nhà trường.


- Nắm chắc danh sách học sinh: có mặt tại trường, học sinh bị ngộ độc chuyển đến từng bệnh viện. Cung cấp thông tin chính xác kịp thời cho gia đình học sinh về con em họ.


- Hỗ trợ việc tổ chức điều tra của các cơ quan có chức năng.


II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TRƯỜNG 
  
1. Vị trí của trường: 
- Vị trí của nhà trường: Tọa lạc tại số 1025, khu 4, đường Lê Hồng Phong, phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
   - Số lượng học sinh tham gia bán trú:   212.
 
2. Thời điểm, dấu hiệu ngộ độc có nguy cơ cao: 


- Thời gian có thể xảy ra ngộ độc: sau khi ăn trưa, trong giờ ngủ của học sinh, sau bữa ăn phụ. Từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 00.


- Dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm cần báo động: Triệu chứng xảy ra đột ngột đau bụng, ói mửa, nhức đầu, hoa mắt, tiêu chảy sau khi ăn. 
 
3. Bệnh viện – Trạm y tế xã gần trường:

- Trạm y tế phường: Đường Lê Hồng Phong - phường Phú Thọ – Thành phố Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương.

- Bệnh viện Tỉnh: 512 giường.

4. Nơi tiếp nhận trẻ ngộ độc trong trường:

 
Phòng y tế: 

- Có 1 tủ thuốc, 1 giường bệnh (giường xếp), xô, thau và các dụng cụ về y tế.

- Xử lý được những trường hợp xảy ra ngộ độc với số lượng từ 3-10 học sinh.

5. Số điện thoại cần liên hệ khi có sự cố ngộ độc:

a. Số điện thọai nội bộ trường: 
          - Hiệu trưởng:  Nguyễn Thị Thanh Tâm -  ĐT:  0945 791 074
          - Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tuyết -  ĐT:  0976 768 094
          - Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu Nguyệt -  ĐT:  0988 222 985

b. Số điện thoại các đơn vị chức năng
          - Trạm y tế phường Phú Thọ: 0274 3827 229
                 


          - Công an phường Phú Thọ: 02743 811701
          - Trung tâm Y tế dự phòng:  0274 3822 157

III. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CÓ NGỘ ĐỘC TRONG TRƯỜNG:
1. Phát hiện kịp thời trường hợp ngộ độc:
Bảo mẫu và Giáo viên chủ nhiệm theo dõi các trường hợp sau để đưa ngay học sinh xuống phòng y tế: 
- Học sinh ăn phải thức ăn bị nhiễm khuẩn,  sau khi ăn bị nôn, chóng mặt, tiêu chảy và có thể bị đau bụng quằn quại.

- Xem xét có dấu  hiệu xảy ra loại trừ các trường hợp đơn lẻ xảy ra do thức ăn sáng CMHS tự mua, tách ngay học sinh xuống phòng y tế để tránh hiện tượng lây lan do tâm lý.

- Nếu xảy ra đồng thời trên nhiều em phải báo toàn trường thực hiện phương án dự phòng.

2. Xử lí khi có ngộ độc: 

2.1. Phân công lực lượng và phương tiện cấp cứu tại chỗ:

* Phân công lực lượng :
          a. Điều hành chung: Nguyễn Thị Thanh Tâm - Hiệu trưởng: điều hành các lực lượng của nhà trường phối hợp tốt với các đơn vị chức năng. Theo dõi và ghi nhận những báo cáo thông tin từ các cá nhân có liên quan.
           b. Xử lý sơ cấp cứu tại trường, lập danh sách học sinh bị ngộ độc: 

Bà Nguyễn Ngọc Châu- Tổ trưởng chuyên môn Tổ Lớp Một; Bà Nguyễn Thị Thanh - Tổ trưởng chuyên môn Tổ Lớp Hai; Bà Lê Ngọc Nguyệt -Tổ trưởng chuyên môn Tổ Lớp Ba; Bà Lê Thị Thanh Hoa - Tổ trưởng chuyên môn Tổ Lớp Bốn; Bà Văn Thị Minh Tâm -  CTCĐ; Ông Nguyễn Hoài Nam - TTND trường học: Theo dõi những học sinh bị mệt đưa xuống phòng y tế để xử lý. Lập danh sách HS bị ngộ độc, xử lý sơ cấp cứu.

Bà Nguyễn Thị Dung - Tổ trưởng chuyên môn Tổ Lớp Năm; Bà  Đỗ Nguyễn Tưởng Quỳnh -Tổ trưởng chuyên môn Tổ TA-TH; Bà Nguyễn Ngọc Quyền - Tổ trưởng chuyên môn Tô TD-MT-AN: Phối hợp với y, bác sĩ được tăng cường để sơ cấp cứu, phân loại học sinh bị nhiễm nặng, nhẹ để có tổ chức chuyển viện. 


Bà Nguyễn Thị Thanh Tình -  Nhân viên Y tế; Bà Đỗ Thị Kim Thêm -  Bí thư Đoàn trường: Ghi nhận tình hình, báo cáo cho hiệu trưởng và phối hợp tốt cung cấp danh sách HS ngộ độc, HS chuyển viện cho bộ phận bảo vệ, bộ phận trực thông tin để kịp thời thông báo đến cha mẹ học sinh và các cơ quan chức năng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó hiệu trưởng: Phân công nhân viên trường đi theo xe chở học sinh chuyển viện

        c.  Trực đưa học sinh chuyển viện cấp cứu:  

+ Trạm y tế phường.
         + Trung tâm y tế dự phòng.
       d. Trực thông tin - Theo dõi tình hình học sinh trên lớp: 
       + Bà: Nguyễn Thị Tuyết - Phó hiệu trưởng có nhiệm vụ báo đến các đơn vi, cơ quan có chức năng về tình hình xảy ra ngộ độc: Phòng giáo dục, Trạm Y tế phường,  Bệnh viện,  Công an phường, UBND phường.
       + Nhận thông tin các học sinh đã được chuyển viện.

       + Thông tin đến các lực lượng của nhà trường phối hợp tốt với các đơn vị chức năng.
      e. Tổ bảo vệ trực theo dõi tình hình an ninh trật tự toàn trường: 
      1/ Ông Trương Minh Thái - Bảo vệ: Chốt chặn cổng trường; Phối hợp với công an, dân quân giữ trật tự, không để gia đình học sinh, người không có nhiệm vụ vào trường. Nắm danh sách HS chuyển viện để kịp thời thông báo, giải thích các cha mẹ học sinh bên ngoài muốn có thông tin các em  bị ngộ độc.
      2/ Bà Trương Thị Bích Ngọc - Bảo vệ: Giữ trật tự, không để gia đình học sinh vào trường.


      f. Lập biên bản giao nhận lưu mẫu thực phẩm:

      Bà: Nguyễn Thị Thanh Tình - nhân viên y tế  
      Chịu trách nhiệm cùng Trung tâm Y tế dự phòng xem xét lại quy trình giao nhận thức ăn, ký giao nhận mẫu thức ăn lưu nghiệm.
      g. Theo dõi quản lý học sinh bị ngộ độc và học sinh còn ở lại lớp:
            Bà  Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Phó Hiệu trưởng và Giáo viên chủ nhiệm:  Theo dõi những biểu hiện của học sinh bị mệt đưa các em xuống ngay phòng y tế để kịp thời xử lý. Ổn định tình hình học sinh các lớp, quản lý tình hình, nế nếp chung nhà trường. 

           IV. TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT
Sau khi đã giải quyết cho học sinh an toàn, Ban giám hiệu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các chi tiết với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân xảy ra ngộ độc thực phẩm và qui trách nhiệm cụ thể.

 Cơ quan chức năng cùng Ban giám hiệu làm việc trực tiếp với cơ sở nấu ăn và những người có liên quan để giải quyết hậu quả.
            Ban Giám hiệu có trách nhiệm tiếp và giải quyết các trường hợp phản ánh, thắc mắc của cha mẹ học sinh để tạo sự an tâm và nhanh chóng ổn định hoạt động của nhà trường trong thời gian sớm nhất.

           Trên đây là phương án xử lý khi xảy ra  ngộ độc thức ăn tại Trường Tiểu học Phú Thọ.   
Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
- BGH; 
- CB, GV, NV (Website);
- Lưu: VT.

                                                                                              Nguyễn Thị Thanh Tâm
